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Phần gốc: từ thủy tổ đến đời 10
Từ cụ Can Giản (đời 1) xuống các đời sau. Hậu duệ ba cụ Can Khanh, Can Trinh, Can Cớn (đời 10) được trình bày ở các
phần sau.

Đ.1 Can Giản sinh 1560, đã mất
⚭ Nguyễn Thị Đông đã mất

Đ.2 Can Thiết đã mất

Đ.3 Can Mọc đã mất
⚭ Đinh Bắc đã mất

Đ.4 Can Cảnh đã mất
⚭ Nguyễn Thị Sửu đã mất

Đ.5 Can Bền sinh 1633, mất 1713
⚭ Nguyễn Thị Tốt sinh 1632, mất 1713

Đ.6 Can Vị sinh 1653, đã mất

Đ.6 Can Thọ sinh 1655, đã mất

Đ.6 Can Hiền (Tuấn) đã mất

Đ.6 Can Liệu (Tư) đã mất

Đ.6 Can Tài (Thạch) đã mất

Đ.6 Can Quý đã mất

Đ.7 Can Tuynh đã mất
⚭ Lê Thị Thới đã mất

Đ.8 Can Quyền đã mất
⚭ Trần ... đã mất
⚭ Nguyễn Thị Tác đã mất

Đ.9 Can Tiệp đã mất

Đ.8 Can Cảnh đã mất

Đ.9 Can Nhan đã mất

Đ.10 Can Truyền đã mất

Đ.11 Can Kiểng đã mất

Đ.11 Can Cảnh đã mất

Đ.11 Can Súy đã mất

Đ.9 Can Mơn đã mất

Đ.10 Can Chinh đã mất

Đ.10 Can Chỉnh đã mất

Đ.11 Can Bảng đã mất

Đ.12 Can Thiện đã mất
⚭ Nguyễn Thị Thắng đã mất

Đ.13 Cố Đặng đã mất
⚭ Cố Bà Tĩnh đã mất
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Tiếp: … › Can Chỉnh › Can Bảng › Can Thiện › Cố Đặng

Đ.14 Ông Dần đã mất

Đ.13 Cố Đơụ đã mất

Đ.12 Can Dương đã mất

Đ.13 Can Hiến đã mất

Đ.14 Ông Thuyên đã mất

Đ.14 Ông Tâm đã mất

Đ.14 Can Thận đã mất

Đ.13 Can Liệu đã mất

Đ.12 Can ... đã mất

Đ.9 Can Lâm đã mất

Đ.9 Can Lương đã mất

Đ.10 Can Thăng đã mất

Đ.11 Can Đẩu đã mất

Đ.12 Can Chươu đã mất

Đ.13 Can Phiến đã mất

Đ.14 Ông Kỳ đã mất

Đ.13 Can Diến đã mất

Đ.11 Can Hảo đã mất

Đ.12 Can Huân đã mất

Đ.8 Can Thiện đã mất

Đ.7 Can Chân giỗ 26/09

Đ.8 Can Khuynh sinh 1726, mất 1789
⚭ Trần ... đã mất
⚭ Nguyễn Thị Sài sinh 1743, mất 1818

Đ.9 Can Phú đã mất

Đ.9 Can Tấn đã mất

Đ.9 Can Vinh đã mất

Đ.10 Can Chỉ đã mất

Đ.11 Can Đỉnh đã mất

Đ.12 Can Biếng đã mất

Đ.10 Can Tang đã mất

Đ.9 Can Cơ đã mất

Đ.8 Can Khoách sinh 1730, mất 1784

Đ.9 Can Cường đã mất

Đ.10 Can Khanh giỗ 23/10 → xem tiếp trang 7
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Tiếp: … › Can Quý › Can Chân › Can Khoách › Can Cường

Đ.10 Can Trinh sinh 1807, mất 06/06/1835 → xem tiếp trang 11

Đ.10 Can Cớn sinh 1809, mất 1858 → xem tiếp trang 21
⚭ Lê Thị Hữu đã mất

Đ.10 Can Cớn giỗ 16/07

Đ.11 Can Tường đã mất

Đ.11 Can ... đã mất

Đ.10 Mất sớm đã mất

Đ.9 Can Nhương đã mất

Đ.9 Can Lỏng đã mất

Đ.8 Can Viết sinh 1742, mất 1800

Đ.9 Can Đảnh đã mất

Đ.9 Can Thanh đã mất

Đ.9 Can Chẩn đã mất

Đ.10 Can Khải đã mất

Đ.11 Can Mận đã mất

Đ.12 Cố Cần đã mất

Đ.13 Ông Thành

Đ.13 Ông ... đã mất

Đ.12 Cố Thanh đã mất

Đ.11 Can Bàng đã mất

Đ.9 Can Trậc đã mất

Đ.10 Can Miêng đã mất

Đ.11 Can... đã mất

Đ.11 Can Vinh đã mất

Đ.12 Can ... đã mất

Đ.12 Can Viện đã mất

Đ.12 Nguyễn Đình Chiên sinh 1900, đã mất
⚭ Nguyễn Thị Niểu sinh 1902, mất 1980

Đ.13 Ông Tỉnh đã mất

Đ.13 Ông Kiện đã mất

Đ.13 Bà O Tý sinh 1923, mất 2006
⚭ Ông Tuất mất 2013

Đ.13 Nguyễn Thị Biên đã mất
⚭ Nguyễn Cảnh Định đã mất

Đ.13 Bà O Huệ
⚭ Đăng Trọng Hàn

Phả đồ dòng họ Nguyễn Đình Phần gốc: từ thủy tổ đến đời 10   Trang 5



Tiếp: … › Can Trậc › Can Miêng › Can Vinh › Nguyễn Đình Chiên

Đ.13 Nguyễn Đình Triện sinh 1942
⚭ Nguyễn Thị Huân sinh 1948

Đ.14 Nguyễn Thị Nhung sinh 1976

Đ.14 Nguyễn Đình Tùng sinh 1978
⚭ Ng Thị Hồng Liên sinh 1978

Đ.15 Nguyễn Đình Chính sinh 2003

Đ.15 Nguyễn Thị Y sinh 2005
⚭ Nguyễn Tiến Mạnh sinh 2001

Đ.15 N Ngọc Minh Anh sinh 2014

Đ.14 Nguyễn Thị Ngọc sinh 1980

Đ.14 Nguyễn Đình Thạch sinh 1988
⚭ Nguyễn Minh Hằng sinh 1992

Đ.13 Nguyễn Thị Sửu
⚭ Nguyễn Duy Bột sinh 1948, mất 2010

Đ.11 Can ... đã mất

Đ.10 Can Hậu đã mất

Đ.10 Can Trứ đã mất

Đ.6 Can Bà ... đã mất

Đ.6 Can Bà ... đã mất

Đ.5 Can Hiệp đã mất

Đ.5 Can... đã mất

Đ.3 Cụ Cảnh đã mất

Đ.2 Can Thể đã mất

Đ.2 Can Viện đã mất
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Nhánh cụ Can Khanh (đời 10)
Con cụ Can Cường (đời 9). Gồm 142 người, kể cả vợ/chồng.

Đ.10 Can Khanh giỗ 23/10

Đ.11 Can Chẩn đã mất

Đ.11 Can Thại đã mất

Đ.12 Can Tơn đã mất

Đ.12 Can Phờn đã mất

Đ.12 Can Hước đã mất

Đ.12 Can Hiếu đã mất

Đ.12 Can Đệ đã mất

Đ.12 Can Loại đã mất

Đ.13 Can Chất sinh 1900, mất 1957
⚭ Mai Thị Đợi đã mất

Đ.14 Nguyễn Thị Xuyến mất 2022
⚭ Lê Đình Tuyển

Đ.14 Nguyễn Thị Hậu

Đ.14 Nguyễn Thị Hiền

Đ.14 Nguyễn Chí Thanh sinh 1948, mất 1966

Đ.14 Nguyễn Ngọc Bình sinh 1951, mất 1971

Đ.14 Nguyễn Xuân Đình sinh 1956, đã mất
⚭ Lê Thị Trường sinh 1955, đã mất

Đ.15 Nguyễn Xuân Đính sinh 1977
⚭ Nguyễn Thị Nguyệt sinh 1988

Đ.16 N Thị Quỳnh Nga sinh 2008

Đ.16 N Thị Thảo Nguyên sinh 2010

Đ.16 N Thị Hà An sinh 2016

Đ.16 Nguyễn Thị Cảnh sinh 2019

Đ.15 Nguyễn Xuân Dương sinh 1979

Đ.16 Nguyễn Xuân Tiến sinh 2017

Đ.15 Nguyễn Thị Phương sinh 1982
⚭ Đặng Đình Lam sinh 1977

Đ.15 Nguyễn Xuân Tương

Đ.16 N Thị Bảo Ngọc sinh 2022

Đ.16 N Đình Phú Quang sinh 2023

Đ.15 Nguyễn Thị Sương sinh 1986
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Tiếp: … › Can Thại › Can Loại › Can Chất › Nguyễn Xuân Đình

Đ.15 Nguyễn Thị Hường sinh 1988
⚭ Trương Bá Hải sinh 1986

Đ.15 Nguyễn Xuân Thường sinh 1991

Đ.13 Nguyễn Thị Đại sinh 1905, đã mất
⚭ Lê Đình Toàn đã mất

Đ.12 Nguyễn Đắc Khính sinh 1892, mất 1971
⚭ Lê Thị Tửu sinh 1898, mất 1944

Đ.13 Nguyễn Đình Thoại sinh 1921, mất 1985
⚭ Nguyễn Thị Phước sinh 1918, mất 1995

Đ.14 Nguyễn Thị Liên sinh 1949
⚭ Hoàng Khắc Huệ sinh 1948

Đ.14 Nguyễn Đình Nhâm sinh 1952, mất 1990
⚭ Nguyễn Thị Nhung
⚭ Trần Thị Ngọc

Đ.15 Nguyễn Đình Giáp sinh 1974
⚭ Đinh Thị Xuân sinh 1972

Đ.16 Nguyễn Đình Sơn sinh 1995
⚭ Đào T Uyên Thương sinh 1999

Đ.17 N Đình Gia Lâm sinh 2020

Đ.16 Nguyễn Đình Tuấn sinh 1998
⚭ Hoàng Thị Khuyên sinh 2002

Đ.14 Nguyễn Đình Vĩ đã mất

Đ.14 Nguyễn Đình Đại sinh 1958
⚭ Nguyễn Thị Nga sinh 1960

Đ.15 Nguyễn Thanh Hải sinh 1985

Đ.16 Ng H Thiên Ngân sinh 2012

Đ.16 Nguyễn Hoàng Sơn sinh 2015

Đ.15 Nguyễn Đình Hiệp sinh 1988, đã mất

Đ.15 Nguyễn Thu Hà sinh 1993

Đ.14 Nguyễn Thị Tân sinh 1961
⚭ Nguyễn Trọng Huấn sinh 1957

Đ.14 Nguyễn Thị Ân sinh 1964
⚭ Nguyễn Hữu Chất sinh 1963, mất 2025

Đ.13 Nguyễn Đình Nại đã mất

Đ.14 Bà ....

Đ.14 Nguyễn Đình Sửu sinh 1962, mất 2014
⚭ Phan Thị Loan sinh 1966

Đ.15 Nguyễn Đình Sơn sinh 1988
⚭ Nguyễn Thị Tú sinh 1994

Đ.16 Nguyễn Đình Thiện sinh 2014
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Tiếp: … › Nguyễn Đắc Khính › Nguyễn Đình Nại › Nguyễn Đình Sửu › Nguyễn Đình Sơn

Đ.16 Nguyễn Đình An sinh 2016

Đ.15 Nguyễn Đình Hà sinh 1990
⚭ Trần Thị Chuyên sinh 1995

Đ.16 Ng T Kim Chi sinh 2019

Đ.16 N T Kim Anh sinh 2021

Đ.14 Nguyễn Đình Chương
⚭ Nguyễn Thị Vinh

Đ.15 Nguyễn Đình Cường

Đ.15 Nguyễn Thị Thủy

Đ.15 Nguyễn Thị Ngân

Đ.15 Nguyễn Thị Ngọc

Đ.15 Nguyễn Thị Nga

Đ.14 Nguyễn Đình Sáu
⚭ Nguyễn Thị Thu

Đ.15 Nguyễn Thị Thảo

Đ.15 Nguyễn Thị Phương

Đ.14 Nguyễn Đình Bảy

Đ.15 Nguyễn Đình Hoàng

Đ.15 Nguyễn Đình Đức

Đ.14 Nguyễn Đình Tám

Đ.15 Nguyễn Đình Hoàng

Đ.15 Nguyễn Đình Mạnh

Đ.15 Nguyễn Đình Hùng

Đ.12 Can Thịnh đã mất

Đ.13 Nguyễn Thị Lan sinh 1935, mất 1999
⚭ Lương Trọng Đăng đã mất

Đ.13 Nguyễn Thị Liệu sinh 1939
⚭ Nguyễn Hữu Phương sinh 1935

Đ.13 Nguyễn Đình Chử sinh 1942, đã mất

Đ.14 Nguyễn Thị Lịch sinh 1965
⚭ Nguyễn Trường Sinh

Đ.14 Nguyễn Thị Bích sinh 1971
⚭ Trần Trọng Phúc

Đ.14 Nguyễn Đình Thích sinh 1974
⚭ Tăng Thị Thủy sinh 1978

Đ.15 N Đình Anh Dũng sinh 2007

Đ.15 N Đình Hoàng Long sinh 2009

Đ.15 N Đình Anh Minh sinh 2018
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Tiếp: Can Khanh › Can Thại › Can Thịnh › Nguyễn Đình Chử

Đ.14 Nguyễn Thị Hoa sinh 1978
⚭ Mai Xuân Khoa

Đ.14 Nguyễn Đình Tuấn sinh 1981
⚭ Hoàng Thị Tịnh sinh 1985

Đ.15 N Thị Yến Chi sinh 2006

Đ.15 N Thị Tú Anh sinh 2008

Đ.15 N Đình Việt Anh sinh 2011

Đ.15 N Thị Bảo Ngọc sinh 2016

Đ.14 Nguyễn Thị Hương sinh 1985
⚭ Phan Bá Cường sinh 1978

Đ.13 Nguyễn Đình Dần sinh 1950, mất 1972

Đ.14 Nguyễn Đình Phúc

Đ.13 Nguyễn Thị Châu

Đ.13 Nguyễn Thị Hồng sinh 1953
⚭ Hoàng Xuân Thanh

Đ.12 Nguyễn Đình Thưởi sinh 1890, mất 1956
⚭ Nguyễn Thị tư sinh 1901, mất 1984

Đ.13 Nguyễn Đình Tín đã mất

Đ.13 Nguyễn Đình Ái sinh 1936
⚭ Nguyễn Thị Quyên sinh 1950

Đ.14 Nguyễn Thị Hường sinh 1972
⚭ Nguyễn Văn Thân sinh 1968

Đ.14 Nguyễn Đình Thắng sinh 1974
⚭ L.T Tuyết Thanh sinh 1979

Đ.15 N Đ Phú Cường sinh 2006

Đ.15 Nguyễn Đình Đức

Đ.14 N T Cẩm Thanh sinh 1981

Đ.14 Nguyễn Đình Văn sinh 1983
⚭ L T Thanh Bình sinh 1987

Đ.15 N Lê Bình Anh sinh 2014

Đ.15 N Lê Thảo Chi sinh 2016
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Nhánh cụ Can Trinh (đời 10)
Con cụ Can Cường (đời 9). Gồm 355 người, kể cả vợ/chồng.

Đ.10 Can Trinh sinh 1807, mất 06/06/1835

Đ.11 Can Toản sinh 1829, mất 1909
⚭ Nguyễn Thị Bân sinh 1843, mất 1897

Đ.12 Mất sớm đã mất

Đ.12 Nguyễn Thị Lường đã mất
⚭ Nguyễn Văn Thành đã mất

Đ.12 Nguyễn Thị Thường đã mất
⚭ Nguyễn Văn Quán đã mất

Đ.12 Nguyễn Thị Triều đã mất
⚭ Nguyễn Nguyên Hoàn đã mất

Đ.12 Cố Đồ Đài sinh 1869, mất 1912
⚭ Trần Thị Uyển sinh 1872, mất 1926

Đ.13 Nguyễn Đình Oanh sinh 1892, mất 1947
⚭ Nguyễn Thị Ích đã mất

Đ.14 Nguyễn Đình Sính sinh 1915, mất 1984
⚭ Nguyễn Thị Mậu sinh 1918, đã mất

Đ.15 Nguyễn Thị Nguyệt

Đ.15 Nguyễn Đình Tâm

Đ.16 Nguyễn Đình Việt

Đ.15 Nguyễn Đình Ba

Đ.16 Nguyễn Đình Vinh

Đ.16 Nguyễn Đình Hà

Đ.15 Nguyễn Thị Châu

Đ.14 Nguyễn Thị Dung sinh 1919, mất 2002
⚭ Lê Đình Bá sinh 1912, mất 1995

Đ.14 Nguyễn Thị Hòa sinh 1925, đã mất
⚭ Trần Văn Quỳ sinh 1909, mất 1998

Đ.14 Nguyễn Thị Nhã sinh 1928, đã mất
⚭ Phạm Văn Thâm đã mất

Đ.14 Nguyễn Thị Sáu
⚭ Dượng Đệ

Đ.13 Nguyễn Đình Canh sinh 1897, mất 25/12/1955
⚭ Nguyễn Thị Dần sinh 1900, mất 27/11/1957

Đ.14 Nguyễn Thị Dánh sinh 1919, đã mất

Đ.14 Nguyễn Đình Sằn sinh 1921, mất 24/10/1991
⚭ Lê Thị Nguyệt sinh 1924, mất 10/04/2016

Đ.15 Nguyễn Thị Huê giỗ 26/02
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Tiếp: … › Can Toản › Cố Đồ Đài › Nguyễn Đình Canh › Nguyễn Đình Sằn

Đ.15 Nguyễn Đình Áng sinh 1945, mất 24/10/2022
⚭ Lê Thị Liên sinh 1949

Đ.16 Nguyễn Đình Cường sinh 1976
⚭ Lê Thị Bích Phương sinh 1989

Đ.17 Nguyễn Đình Phong sinh 2011

Đ.16 Nguyễn Đình Thịnh sinh 1979
⚭ Nguyễn Thiên Lữ sinh 1979

Đ.17 Nguyễn Thiên Đan sinh 2009

Đ.17 N Đình Khởi Minh sinh 2014

Đ.17 N Đình Tuấn Phong sinh 2019

Đ.15 Nguyễn Thị Thu Nga sinh 1948, đã mất
⚭ Trần Văn Tý sinh 1938

Đ.16 Trần Văn Tuấn sinh 1967
⚭ Nguyễn Thị Cúc sinh 1972

Đ.16 Trần Thị Ngân sinh 1970
⚭ Nguyễn Văn Lý sinh 1967

Đ.16 Trần Thị Nhàn sinh 1974

Đ.16 Trần Văn Toản sinh 1977

Đ.16 Trần Thị Thoa sinh 1982
⚭ Hoàng Văn Chung sinh 1974

Đ.15 Nguyễn Đức Hinh sinh 1950
⚭ Nguyễn Thị Lan sinh 1956

Đ.16 Ng Thị Ngọc Hà sinh 1979
⚭ Nguyễn Văn Tráng sinh 1975

Đ.17 N Thị Quỳnh Anh sinh 2005

Đ.17 Ng Thị Anh Thơ sinh 2012

Đ.17 Ng Thị Lan Chị sinh 2022

Đ.16 Ng Thị Thu Hoài sinh 1981

Đ.16 Nguyễn Đình Hưng sinh 1989

Đ.15 Nguyễn Thị Bích
⚭ Lê Văn Vị

Đ.16 Lê Văn sinh 1977
⚭ Trịnh Thị Thu Hà sinh 1986

Đ.17 Lê Bảo Ngân sinh 2009

Đ.17 Lê Thái Khanh sinh 2013

Đ.17 Lê Bảo Đăng sinh 2018

Đ.16 Lê Sử sinh 1979, đã mất
⚭ Nguyễn T.M Phương sinh 1985

Đ.17 Lê Phương Ngọc sinh 2008
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Tiếp: … › Cố Đồ Đài › Nguyễn Đình Canh › Nguyễn Đình Sằn › Nguyễn Thị Bích

Đ.16 Lê Na
⚭ Trần Thế Chiến sinh 1984

Đ.17 Trần Lê sinh 2008

Đ.17 Trần Lê Hoàng Châu sinh 2012

Đ.15 Nguyễn Thị Lan Anh
⚭ Nguyễn Tâm đã mất

Đ.16 Nguyễn Thị Hằng

Đ.14 Nguyễn Đình Sắc sinh 1923, mất 02/04/1992
⚭ Nguyễn Thị Hàm sinh 1927

Đ.15 Nguyễn Thị Hương sinh 1951
⚭ Nguyễn Phùng Thuận sinh 1952, đã mất

Đ.16 Nguyễn Phùng Hùng sinh 1979
⚭ Hồ Thị Ngọc Ánh sinh 1982

Đ.17 Ng Phùng Ngọc Linh sinh 2008

Đ.17 Ng Phùng Đức Tài sinh 2011

Đ.16 Nguyễn Thị Vân sinh 1984
⚭ Trần Chí Thanh sinh 1980

Đ.17 Trần Diệp Chi sinh 2012

Đ.17 Trần Yến Nhi sinh 2019

Đ.16 Nguyễn Thị Hòa sinh 1987
⚭ Nguyễn Đức Toàn sinh 1988

Đ.17 Nguyễn Thục Anh sinh 2018

Đ.17 Nguyễn Thục Linh sinh 2020

Đ.17 Nguyễn Phúc Hưng sinh 2022

Đ.15 Nguyễn Đình Cẩm sinh 1953
⚭ Chu Thị Hằng sinh 1954
⚭ Trần Thị Xuân sinh 1985

Đ.16 Ng Thị Thùy Trang sinh 1981
⚭ Nguyễn Trường Sơn sinh 1979

Đ.17 Nguyễn Đình Tùng sinh 2010

Đ.17 Ng Đình Uyên Chi sinh 2012

Đ.16 Ng Thị Trang Thùy sinh 1983
⚭ Trần Ngọc Duy sinh 1980

Đ.17 Trần Ngọc Minh Huy sinh 2012

Đ.17 Trần Ngọc Minh Đan sinh 2017

Đ.16 Ng Thị Thùy Dung sinh 1987

Đ.17 Nguyễn Mạnh Cầm sinh 2012

Đ.17 Ng Thùy Minh Thư sinh 2014

Đ.17 Nguyễn Mạnh Việt sinh 2021
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Tiếp: … › Cố Đồ Đài › Nguyễn Đình Canh › Nguyễn Đình Sắc › Nguyễn Đình Cẩm

Đ.16 Nguyễn Đức Thành sinh 1996

Đ.16 Ng Đình Minh Hưng sinh 2020

Đ.15 Nguyễn Thị Lệ sinh 1958
⚭ Nguyễn Cảnh Đệ sinh 1955

Đ.16 Nguyễn Cảnh Khánh sinh 1983
⚭ Trần Thị Huyền sinh 1986

Đ.17 Ng Cảnh Bảo Châu sinh 2010

Đ.17 Ng Cảnh Bảo Minh sinh 2013

Đ.16 Ng Thị Thu Hoài sinh 1987
⚭ Nguyễn Bùi Trung sinh 1984

Đ.17 Ng Bùi Linh Đan sinh 2013

Đ.17 Ng Bùi Gia Bảo sinh 2015

Đ.16 Ng Thị Thanh Huyền sinh 1988
⚭ Đặng Vũ sinh 1986

Đ.17 Đặng Cường sinh 2015

Đ.17 Đặng Phát sinh 2017

Đ.17 Đặng Phúc sinh 2021

Đ.17 Đặng Lộc sinh 2023

Đ.15 Nguyễn Đình Mạnh sinh 1963
⚭ Lương Thị Thanh Lựu sinh 1967

Đ.16 Ng Lương Quỳnh Như sinh 1992

Đ.16 Ng Lương Quỳnh An sinh 1994
⚭ Ngô Văn Thế sinh 1991

Đ.17 Ngô Thiên Minh Vũ sinh 2021

Đ.16 Nguyễn Đức Thắng sinh 2006

Đ.15 Nguyễn Đình Sáng sinh 1967
⚭ Lê Thị Thuyết sinh 1972

Đ.16 Nguyễn Công Dân sinh 1994
⚭ Vũ Thị Thanh Thúy sinh 1994

Đ.17 Ng Vũ Tú Uyên sinh 2021

Đ.17 Ng Vũ Nhật Hạ sinh 2024

Đ.16 Ng Thị Mỹ Linh sinh 1995
⚭ Lương Xuân Định sinh 1994

Đ.17 Lương Hải My sinh 2025

Đ.17 Lương Xuân Minh sinh 2025

Đ.15 Nguyễn Đình Sỹ sinh 1969
⚭ Đặng Thị Nguyên sinh 1976

Đ.16 Ng Thị Như Quỳnh sinh 2006
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Tiếp: … › Cố Đồ Đài › Nguyễn Đình Canh › Nguyễn Đình Sắc › Nguyễn Đình Sỹ

Đ.16 Nguyễn Đức Thái sinh 2013

Đ.15 Ng Thị Kim Soa sinh 1972
⚭ GIARD FABIEN sinh 1972

Đ.16 GIARD VĂN LOUIS sinh 2008

Đ.14 Nguyễn Thị Tiu sinh 1925, mất 1926

Đ.14 Nguyễn Đình Thu sinh 1927, mất 22/01/2012
⚭ Nguyễn Thị Thới sinh 1931, mất 29/04/2014

Đ.15 Nguyễn Thị Phương sinh 26/10/1953
⚭ Bùi Năng An sinh 10/02/1952

Đ.16 Bùi Đức Toàn sinh 12/11/1974
⚭ Trương Thị Thúy Hà sinh 19/08/1976

Đ.17 Bùi Phương Hà Ngân sinh 12/02/2010

Đ.16 Bùi Ng Phương Lê sinh 12/11/1978
⚭ Nguyễn Thành Nam sinh 09/10/1977

Đ.17 Ng Trần Nam Phong sinh 16/12/2006

Đ.17 Nguyễn Xuyến Chi sinh 14/04/2010

Đ.16 Bùi Ng Phương Châu sinh 23/01/1980
⚭ Nguyễn Tuấn Huy sinh 12/12/1979

Đ.17 Nguyễn Tuấn Kiệt sinh 18/12/2003

Đ.17 Ng Đăng Bá Khôi sinh 10/08/2006

Đ.15 Nguyễn Đức ??? sinh 1957

Đ.15 Nguyễn Đức Quang sinh 15/01/1959
⚭ Lê Thị Hà sinh 20/12/1963

Đ.16 Nguyễn Lê Minh sinh 04/07/1986
⚭ Nguyễn Sao Mai sinh 15/09/1989

Đ.17 Nguyễn Đức Lê Bình sinh 16/10/2016

Đ.17 Nguyễn Đức Bảo Nam sinh 10/04/2024

Đ.16 Nguyễn Nữ Minh Vân sinh 03/09/1987
⚭ Hoàng Quốc Việt sinh 1978, đã mất

Đ.17 Hoàng Vân Khánh sinh 16/09/2013

Đ.17 Hoàng Hồng Phúc sinh 31/10/2015

Đ.15 Nguyễn Thị Chung sinh 13/09/1961
⚭ Hồ Đăng Tuấn sinh 29/09/1959, đã mất

Đ.16 Hồ Tuấn Anh sinh 09/12/1984
⚭ Lê Thị Hải Yến sinh 14/12/1990

Đ.17 Hồ Đăng Anh Tú sinh 16/08/2011

Đ.17 Hồ Mai Ngoc sinh 24/05/2017

Đ.17 Hồ Công Sinh sinh 24/05/2017
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Tiếp: … › Cố Đồ Đài › Nguyễn Đình Canh › Nguyễn Đình Thu › Nguyễn Thị Chung

Đ.16 Hồ Thị Thùy Linh sinh 23/05/1987
⚭ Chu Đức Thái sinh 25/08/1982

Đ.17 Chu Đức Gia Bảo sinh 10/12/2013

Đ.17 Chu Hoài An sinh 02/01/2018

Đ.16 Hồ Việt Dũng sinh 08/10/1992
⚭ Nguyễn T.T Quỳnh sinh 26/01/1992

Đ.17 Hồ Nguyễn Huyễn My sinh 16/10/2022

Đ.15 Nguyễn Thị Xuân Thủy sinh 17/06/1965
⚭ Đào Huy Tiến sinh 11/06/1957

Đ.16 Đào Thị Hà Ny sinh 04/04/1985
⚭ Trần Thanh Dũng sinh 24/04/1984

Đ.17 Trần Hà Gia Huy sinh 20/09/2009

Đ.17 Trần Hà Gia Tuệ sinh 01/02/2015

Đ.16 Đào Hà Uyên sinh 19/01/1992
⚭ Lê Ngọc Giang sinh 1987

Đ.17 Lê Thị Diệp Anh sinh 2015

Đ.17 Lê Thị Diệp Chi sinh 2015

Đ.17 Lê Minh Khôi sinh 2023

Đ.16 Đào Hà Giang sinh 21/08/1995
⚭ Trần Văn Vương sinh 1993

Đ.17 Trần Đức Nhật Anh sinh 2015

Đ.17 Trần Đức Nhật Nam sinh 2021

Đ.15 Nguyễn Đức Tài sinh 10/12/1967
⚭ Hoàng Thị Thưởng sinh 10/04/1969

Đ.16 Nguyễn T.H Nhung sinh 10/04/1990
⚭ Đậu Văn Đại sinh 10/01/1988

Đ.17 Đậu Thanh Mai sinh 04/12/2017

Đ.17 Đậu Thanh Trúc sinh 30/03/2000

Đ.16 Nguyễn Đức Thành sinh 20/08/1995
⚭ Nguyễn Thị Yến sinh 26/10/1994

Đ.17 Nguyễn Ngọc An Vy sinh 30/03/2022

Đ.17 Nguyễn Ngọc Khánh Vy sinh 22/07/2024

Đ.15 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa sinh 29/11/1969
⚭ Nguyễn Đăng Liệu sinh 15/09/1963, mất 18/03/2018

Đ.16 Nguyễn Đăng Trung sinh 08/09/1991
⚭ Nguyễn Thị Mai Liên sinh 27/08/1990

Đ.17 Nguyễn Đăng Mộc Trà sinh 26/02/2019

Đ.17 Nguyễn Đ.M Đăng sinh 20/03/2025

Đ.16 Nguyễn Đăng Nguyên sinh 29/08/1997
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Tiếp: Can Trinh › Can Toản › Cố Đồ Đài › Nguyễn Đình Canh

Đ.14 Nguyễn Thị Kỷ sinh 1929, đã mất
⚭ Nguyễn Tất Hùa đã mất

Đ.14 Nguyễn Thị Vượi sinh 1931
⚭ Nguyễn Văn Nhường sinh 1933, mất 13/12/2001

Đ.15 Nguyễn Văn Chương sinh 1958
⚭ Nguyễn Thị Tý sinh 1960

Đ.16 Nguyễn Đức Anh sinh 1982

Đ.16 Nguyễn Văn Hùng sinh 1985

Đ.16 Nguyễn Văn Dũng sinh 1987

Đ.16 Nguyễn Văn Sỹ sinh 1992

Đ.15 Nguyễn Văn Sơn sinh 1959
⚭ Hoàng Thị Nga sinh 1969

Đ.16 Nguyễn Thị Phương

Đ.16 Nguyễn Thị Trinh

Đ.16 Nguyễn Thị Thương

Đ.15 Nguyễn Văn Hoài sinh 1969
⚭ Phạm Thị Hường sinh 1975

Đ.16 Nguyễn Văn Quân sinh 1996

Đ.16 Nguyễn Văn Kiên sinh 2001

Đ.15 Nguyễn Văn Lữu đã mất

Đ.15 Nguyễn Thị Mai sinh 1967
⚭ Bùi Văn Nghề

Đ.16 Bùi Văn Tuấn

Đ.16 Bùi Thị Lan

Đ.15 Nguyễn Thị Tùng sinh 1969
⚭ Nguyễn Văn Tuấn

Đ.16 Nguyễn Thị Sương

Đ.15 Nguyễn Văn Bá sinh 1973

Đ.14 Nguyễn Thị Dượi sinh 1934
⚭ Nguyễn Văn Phát

Đ.15 Nguyễn Thị Lan

Đ.15 Nguyễn Thị Lý

Đ.15 Nguyễn Văn Phương

Đ.15 Nguyễn văn Thảo

Đ.14 Nguyễn Thị Tý đã mất

Đ.14 Nguyễn Thị Mậu sinh 1938

Đ.14 Nguyễn Thị Tữu sinh 26/09/1940, mất 17/04/2026
⚭ Trương Đình Bụi sinh 1935
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Tiếp: … › Can Toản › Cố Đồ Đài › Nguyễn Đình Canh › Nguyễn Thị Tữu

Đ.15 Trương Đình Dũng sinh 1965

Đ.15 Trương Thị Hiền sinh 1969

Đ.15 Trương Đình Hòa sinh 1972

Đ.14 Nguyễn Thị Mười sinh 1943
⚭ Nguyễn Văn Bình đã mất

Đ.15 Nguyễn Văn Nam sinh 1966

Đ.15 Nguyễn Thị Hà

Đ.15 Nguyễn T.P Mai

Đ.15 Nguyễn Văn Ân sinh 1974

Đ.13 Nguyễn Đình Hượt đã mất

Đ.14 Ông Chuyên đã mất

Đ.14 Nguyễn Đình Nhoạn sinh 1921, mất 1963
⚭ Bàng Thị Hiếu sinh 1924, mất 1986

Đ.15 N T Thành Vinh sinh 1957
⚭ Phan Sỹ Trí sinh 1953, đã mất

Đ.15 Nguyễn Bình Minh sinh 1962
⚭ Phạm Thị Nhung sinh 1964
⚭ N Thị Hải Yến sinh 1972

Đ.16 Nguyễn Chiến Thắng sinh 1988
⚭ Tạ T Lan Hương sinh 1987

Đ.17 Nguyễn Quang Long sinh 2016

Đ.17 Nguyễn Minh Khải sinh 2025

Đ.16 Nguyễn Minh Chiến sinh 1995

Đ.16 Nguyễn Hoàng Hải sinh 2006

Đ.14 Bà ...

Đ.14 Ông Duyên đã mất

Đ.13 Nguyễn Đình Dấng đã mất
⚭ Nguyễn Thị Triệu sinh 1905, mất 1968

Đ.14 Nguyễn Thị Lâm đã mất
⚭ Ông Khôi đã mất

Đ.14 Nguyễn Tam Khôi sinh 1926, mất 2001
⚭ Ng Thị Kim Chi sinh 1928, mất 2007

Đ.15 Nguyễn Hồng Sơn sinh 1952
⚭ Nguyễn Thị Thế sinh 1954
⚭ Nguyễn Thị Hoa sinh 1980

Đ.16 N Thị Ngọc Anh sinh 1984
⚭ Hồ Văn Tuyên sinh 1982

Đ.16 N Thị Cẩm Nhung sinh 1987
⚭ Cao Văn Chinh

Đ.16 Nguyễn Đăng Đức sinh 2021
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Tiếp: Can Trinh › Can Toản › Cố Đồ Đài › Nguyễn Đình Dấng

Đ.14 Nguyễn Đình Nhi đã mất

Đ.14 Ông Cúc đã mất

Đ.14 Ông Cu đã mất

Đ.13 Nguyễn Đình Âng sinh 1908, mất 1956
⚭ Lê Thị Hợi sinh 1911, mất 1977
⚭ Nguyễn Thị Hợi sinh 1911, mất 1977

Đ.14 Nguyễn Đình Thoan sinh 1936, mất 2011
⚭ Nguyễn Thị Quý sinh 1944

Đ.15 Nguyễn Thị Nam
⚭ Nguyễn Đình Hồng

Đ.15 Nguyễn Thị Hà
⚭ Phạm Hiền

Đ.15 Nguyễn Thị Ngân
⚭ Trần Phước

Đ.15 Nguyễn Đình Giang
⚭ Nguyễn Thị Bích

Đ.16 Nguyễn Thị

Đ.16 Nguyễn Thị

Đ.14 Nguyễn Đình Hy sinh 1939
⚭ Trịnh Thị Trưng sinh 1947

Đ.15 Nguyễn Chí Trung sinh 1973
⚭ Lê T Ngọc Hà sinh 1975

Đ.16 Nguyễn Đức Khang sinh 1998

Đ.16 Nguyễn Đức Minh sinh 2002

Đ.15 N Thị Hải Chi sinh 1978

Đ.14 Nguyễn Thị Xoan sinh 1948
⚭ Lê Trọng Thân sinh 1944

Đ.14 Nguyễn Đức Đào sinh 1945, mất 2003
⚭ Hoàng Thị Hiên sinh 1958

Đ.15 N T Hoàng Yến sinh 1983

Đ.15 N Hoàng Anh Tuấn sinh 1984

Đ.16 N Hoàng Đức Trí

Đ.15 N Hoàng Trường An sinh 1987

Đ.16 Nguyễn Hoàng Phúc

Đ.14 Nguyễn Thị Liễu sinh 1949
⚭ Ngô Quang Thanh sinh 1950

Đ.14 Nguyễn Thị Hoa sinh 1952
⚭ Lê Văn Hòa sinh 1952

Đ.13 Mất sớm đã mất

Đ.13 Mất sớm đã mất
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Tiếp: Can Trinh › Can Toản › Cố Đồ Đài

Đ.13 Cố Hàn Phẩm đã mất
⚭ Cố Hàn Phẩm đã mất

Đ.13 Cố Hàn Chinh đã mất

Đ.13 Nguyễn Thị Xâng sinh 1911, mất 1990
⚭ Phạm Tường sinh 1909, mất 1956

Đ.12 Cố ... đã mất

Đ.12 Cố ... đã mất
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Nhánh cụ Can Cớn (đời 10)
Con cụ Can Cường (đời 9). Gồm 144 người, kể cả vợ/chồng.

Đ.10 Can Cớn sinh 1809, mất 1858
⚭ Lê Thị Hữu đã mất

Đ.11 Can Tăng đã mất

Đ.12 Can Tụng đã mất

Đ.12 Can Niệm đã mất

Đ.13 Ông Phái đã mất

Đ.13 Ông Ý đã mất

Đ.13 Ông Chới đã mất

Đ.13 Nguyễn Đình Ới sinh 1920, đã mất
⚭ Nguyễn Thị Loan đã mất

Đ.14 Nguyễn Thị Kim
⚭ Đinh Văn Thanh

Đ.14 Bà O Bích sinh 1959
⚭ Nguyễn Văn Hồng

Đ.14 Nguyễn Đình Ban sinh 1961
⚭ Nguyễn Thị Lan

Đ.14 Bà O Tuyết sinh 1963
⚭ Nguyễn Công Lương

Đ.14 Bà O Năm sinh 1966

Đ.14 Bà O Sáu sinh 1969
⚭ Nguyễn Phương Hải

Đ.14 Nguyễn Đình Thuật sinh 1972
⚭ Lê Thị Hương

Đ.15 Nguyễn Đình Nho

Đ.15 Nguyễn Đình Sử

Đ.13 Nguyễn Thị Thân đã mất

Đ.13 Nguyễn Thị Định đã mất
⚭ Nguyễn Văn Đại đã mất

Đ.12 Can Thiện đã mất
⚭ CanThiện bà đã mất

Đ.13 Cố Đặng đã mất
⚭ Cố Đăng đã mất

Đ.14 Ông Dần đã mất

Đ.11 Can Bảo đã mất

Đ.12 Can Tụng đã mất

Đ.13 Cố Phái đã mất
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Tiếp: Can Cớn › Can Bảo

Đ.12 Can .... đã mất

Đ.11 Can Cửu đã mất
⚭ Can bà 1 đã mất
⚭ Nguyễn Thị Định đã mất

Đ.12 Nguyễn Đình Thợu đã mất
⚭ Nguyễn Thị Niên đã mất

Đ.13 Nguyễn Đình Nhiên sinh 1910, mất 1984
⚭ Ngô Thị Kỉnh mất 1987

Đ.14 Nguyễn Đình Xuân sinh 1937, mất 2006
⚭ Nguyễn Thị Nhương sinh 1948

Đ.15 Nguyễn Đình Anh sinh 1990
⚭ Nguyễn Thị Hà sinh 1993

Đ.16 Nguyễn Đình Trung sinh 2017

Đ.16 N Thị Tuệ Nhị sinh 2024

Đ.14 Nguyễn Thị Phương sinh 1945
⚭ Nguyễn Hữu Hạnh sinh 1943, đã mất

Đ.14 Nguyễn Đình Bính sinh 1947, mất 2011
⚭ Nguyễn Thị Trinh mất 1990

Đ.15 Nguyễn Đình Phúc sinh 1978
⚭ Hồ T Ngọc Quỳnh sinh 1978

Đ.16 N Ngọc Bảo Thy sinh 2017

Đ.15 Nguyễn Thị Đức sinh 1981
⚭ Nguyễn Thế Lâm sinh 1975

Đ.15 Nguyễn Thị Hiền sinh 1984
⚭ Trần Quốc Việt sinh 1980

Đ.15 Nguyễn Thị Huệ sinh 1986
⚭ Nguyễn Xuân Diệu sinh 1984

Đ.14 Nguyễn Đình Nam sinh 1952

Đ.14 Nguyễn Đình Mùi sinh 1955
⚭ Nguyễn Thị Nhung sinh 1957

Đ.15 Nguyễn Thị Hợp sinh 1982, đã mất
⚭ Lê Xuân Vinh sinh 1973

Đ.15 Nguyễn Thị Hằng sinh 1984
⚭ Trần Phú sinh 1980

Đ.15 Nguyễn Đình Hải sinh 1987
⚭ Võ T Huyền Trang sinh 1989

Đ.16 N Đ Bảo Khang sinh 2014

Đ.16 Nguyễn Trang Thư sinh 2017

Đ.15 Nguyễn Thị Huyền sinh 1989
⚭ Mai Thanh Chương sinh 1985
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Tiếp: … › Can Cửu › Nguyễn Đình Thợu › Nguyễn Đình Nhiên › Nguyễn Đình Mùi

Đ.15 Nguyễn Thị Trang sinh 1992
⚭ N Bùi Tấn Đạt sinh 1988

Đ.14 Nguyễn Đình Sáu sinh 1959
⚭ Nguyễn Thị Minh sinh 1960

Đ.15 Nguyễn Thị Hương sinh 1986
⚭ Phan Văn Phú sinh 1980

Đ.15 Nguyễn Đình Hoan sinh 1992

Đ.13 Cố Biên đã mất

Đ.13 Cố Phiên đã mất

Đ.13 Nguyễn Đình Kiên sinh 1928, mất 2013
⚭ Nguyễn Thị Ý sinh 1929, mất 1995

Đ.14 Nguyễn Thị Minh sinh 1967

Đ.12 Can Vơn đã mất

Đ.11 Can Tào đã mất

Đ.12 Nguyễn Đắc Thại sinh 1892, mất 1978
⚭ Nguyễn Thị Yến sinh 1897, mất 1983

Đ.13 Nguyễn Đình Như sinh 1933, mất 2023
⚭ Ngô Thị Dung sinh 1934

Đ.14 Nguyễn Đình Thế sinh 1958
⚭ Trần Thị Ngoạt sinh 1959

Đ.15 N T Hải Vân sinh 1982
⚭ Lê Văn Dũng sinh 1973

Đ.15 Nguyễn Đình Anh sinh 1984
⚭ Đặng T Thu Vân sinh 1989

Đ.16 Nguyễn Khánh Chi sinh 2012

Đ.16 Nguyễn Đức Hùng sinh 2014

Đ.14 Nguyễn Đình Quyền sinh 1961
⚭ Nguyễn Thị Dung sinh 1969

Đ.15 Nguyễn Đình Quang sinh 1985, đã mất

Đ.15 Nguyễn Đình Bắc

Đ.14 Nguyễn Đình Ba
⚭ Nguyễn Thị Hà

Đ.15 N T Ngọc Tú
⚭ Hoàng Vũ Quang

Đ.15 N T Thanh Tài
⚭ Võ Văn Trình

Đ.15 Nguyễn Đình Toàn
⚭ Hoàng Minh Thư

Đ.16 N H Gia Linh

Đ.14 Nguyễn Đình Châu

Phả đồ dòng họ Nguyễn Đình Nhánh cụ Can Cớn (đời 10)   Trang 23



Tiếp: … › Can Tào › Nguyễn Đắc Thại › Nguyễn Đình Như › Nguyễn Đình Châu

Đ.15 Nguyễn Đình Nhân

Đ.15 Nguyễn Đình Nghĩa

Đ.15 Nguyễn Đình Đạt

Đ.13 Nguyễn Đình Ư sinh 1937, mất 2012
⚭ Nguyễn Thị Dần sinh 1945, mất 2022

Đ.14 Nguyễn Đình Phúc sinh 1971
⚭ Võ Thị Trung sinh 1975

Đ.15 Nguyễn Thị Thủy sinh 1994
⚭ Nguyễn Hữu Ngọc sinh 1990

Đ.15 Nguyễn Thị Chung sinh 1996
⚭ Nguyễn Văn Quang sinh 1985

Đ.15 Nguyễn Đình Đạt sinh 1998
⚭ Trần Thị Quyên sinh 2005

Đ.16 N Trúc Thiên An sinh 2024

Đ.14 Nguyễn Thị Hòa sinh 1975
⚭ Ông Thận sinh 1968

Đ.14 Nguyễn Đình Hiền sinh 1977
⚭ Nguyễn Thị Hoan sinh 1982

Đ.15 Nguyễn Thị Hải sinh 2025

Đ.15 Nguyễn Thị Ngân sinh 2009

Đ.15 Nguyễn Đình Sang sinh 2011

Đ.14 Bà Lương Sơn sinh 1981
⚭ Ông Sửu sinh 1978

Đ.12 Can Huối đã mất

Đ.12 Can Song đã mất

Đ.12 Can Sênh đã mất

Đ.13 Cố Liêm đã mất

Đ.12 Can Dinh đã mất
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Bảng tra tên
Xếp theo tên riêng (chữ cuối). Số bên phải là trang. Tên in nghiêng là vợ/chồng.

Can Tài (Thạch) Đ6 3
Can Hiền (Tuấn) Đ6 3
Can Liệu (Tư) Đ6 3
Bà ... Đ14 18
Can ... Đ12 4
Can ... Đ11 5
Can ... Đ12 5
Can ... Đ11 6
Can Bà ... Đ6 6
Can Bà ... Đ6 6
Cố ... Đ12 20
Cố ... Đ12 20
Ông ... Đ13 5
Trần ... Đ8 3
Trần ... Đ8 4
Bà .... Đ14 8
Can .... Đ12 22
Can bà 1 Đ11 22
Nguyễn Đức ??? Đ15 15
Bùi Năng An Đ15 15
Chu Hoài An Đ17 16
N Hoàng Trường An Đ15 19
N Thị Hà An Đ16 7
N Trúc Thiên An Đ16 24
Ng Lương Quỳnh An Đ16 14
Nguyễn Đình An Đ16 9
Hồ Tuấn Anh Đ16 15
Lê Thị Diệp Anh Đ17 16
N Đình Việt Anh Đ15 10
N Lê Bình Anh Đ15 10
N Ngọc Minh Anh Đ15 6
N T Kim Anh Đ16 9
N Thị Ngọc Anh Đ16 18
N Thị Quỳnh Anh Đ17 12
N Thị Tú Anh Đ15 10
Nguyễn Đình Anh Đ15 22
Nguyễn Đình Anh Đ15 23
Nguyễn Đức Anh Đ16 17
Nguyễn Thị Lan Anh Đ15 13
Nguyễn Thục Anh Đ17 13
Trần Đức Nhật Anh Đ17 16
Nguyễn Đình Ái Đ13 10
Nguyễn Đình Áng Đ15 12
Hồ Thị Ngọc Ánh Đ16 13
Nguyễn Thị Ân Đ14 8
Nguyễn Văn Ân Đ15 18
Nguyễn Đình Âng Đ13 19
Nguyễn Đình Ba Đ15 11
Nguyễn Đình Ba Đ14 23
Nguyễn Đình Ban Đ14 21
CanThiện bà Đ12 21
Can Bàng Đ11 5
Lê Đình Bá Đ14 11
Nguyễn Văn Bá Đ15 17
Nguyễn Thị Bân Đ11 11
Đinh Bắc Đ3 3
Nguyễn Đình Bắc Đ15 23
Can Bảng Đ11 3
Can Bảo Đ11 21
Chu Đức Gia Bảo Đ17 16
Ng Bùi Gia Bảo Đ17 14
Nguyễn Đình Bảy Đ14 9

Can Bền Đ5 3
Cố Biên Đ13 23
Nguyễn Thị Biên Đ13 5
Can Biếng Đ12 4
L T Thanh Bình Đ14 10
Nguyễn Đức Lê Bình Đ17 15
Nguyễn Ngọc Bình Đ14 7
Nguyễn Văn Bình Đ14 18
Bà O Bích Đ14 21
Nguyễn Thị Bích Đ14 9
Nguyễn Thị Bích Đ15 12
Nguyễn Thị Bích Đ15 19
Nguyễn Đình Bính Đ14 22
Nguyễn Duy Bột Đ13 6
Trương Đình Bụi Đ14 17
Can... Đ11 5
Can... Đ5 6
Nguyễn Đình Canh Đ13 11
Nguyễn Mạnh Cầm Đ17 13
Cố Cần Đ12 5
Nguyễn Đình Cẩm Đ15 13
Can Cảnh Đ4 3
Can Cảnh Đ8 3
Can Cảnh Đ11 3
Cụ Cảnh Đ3 6
Nguyễn Thị Cảnh Đ16 7
Can Chân Đ7 4
Bùi Ng Phương Châu Đ16 15
Ng Cảnh Bảo Châu Đ17 14
Nguyễn Đình Châu Đ14 23
Nguyễn Thị Châu Đ13 10
Nguyễn Thị Châu Đ15 11
Trần Lê Hoàng Châu Đ17 13
Can Chất Đ13 7
Nguyễn Hữu Chất Đ14 8
Can Chẩn Đ9 5
Can Chẩn Đ11 7
Lê Thị Diệp Chi Đ17 16
N Lê Thảo Chi Đ15 10
N Thị Hải Chi Đ15 19
N Thị Yến Chi Đ15 10
Ng Đình Uyên Chi Đ17 13
Ng T Kim Chi Đ16 9
Ng Thị Kim Chi Đ14 18
Nguyễn Khánh Chi Đ16 23
Nguyễn Xuyến Chi Đ17 15
Trần Diệp Chi Đ17 13
Nguyễn Đình Chiên Đ12 5
Nguyễn Minh Chiến Đ16 18
Trần Thế Chiến Đ16 13
Can Chinh Đ10 3
Cao Văn Chinh Đ16 18
Cố Hàn Chinh Đ13 20
Nguyễn Đình Chính Đ15 6
Can Chỉ Đ10 4
Can Chỉnh Đ10 3
Ng Thị Lan Chị Đ17 12
Ông Chới Đ13 21
Hoàng Văn Chung Đ16 12
Nguyễn Thị Chung Đ15 15
Nguyễn Thị Chung Đ15 24
Ông Chuyên Đ14 18

Trần Thị Chuyên Đ15 9
Mai Thanh Chương Đ15 22
Nguyễn Đình Chương Đ14 9
Nguyễn Văn Chương Đ15 17
Can Chươu Đ12 4
Nguyễn Đình Chử Đ13 9
Can Cơ Đ9 4
Can Cớn Đ10 5
Can Cớn Đ10 21
Ông Cu Đ14 19
Nguyễn Thị Cúc Đ16 12
Ông Cúc Đ14 19
Can Cường Đ9 4
Đặng Cường Đ17 14
N Đ Phú Cường Đ15 10
Nguyễn Đình Cường Đ15 9
Nguyễn Đình Cường Đ16 12
Phan Bá Cường Đ14 10
Can Cửu Đ11 22
Nguyễn Thị Dánh Đ14 11
Nguyễn Công Dân Đ16 14
Nguyễn Đình Dần Đ13 10
Nguyễn Thị Dần Đ13 11
Nguyễn Thị Dần Đ13 24
Ông Dần Đ14 4
Ông Dần Đ14 21
Nguyễn Đình Dấng Đ13 18
Can Diến Đ13 4
Nguyễn Xuân Diệu Đ15 22
Can Dinh Đ12 24
Ng Thị Thùy Dung Đ16 13
Ngô Thị Dung Đ13 23
Nguyễn Thị Dung Đ14 11
Nguyễn Thị Dung Đ14 23
Trần Ngọc Duy Đ16 13
Ông Duyên Đ14 18
Hồ Việt Dũng Đ16 16
Lê Văn Dũng Đ15 23
N Đình Anh Dũng Đ15 9
Nguyễn Văn Dũng Đ16 17
Trần Thanh Dũng Đ16 16
Trương Đình Dũng Đ15 18
Can Dương Đ12 4
Nguyễn Xuân Dương Đ15 7
Nguyễn Thị Dượi Đ14 17
Ng Bùi Linh Đan Đ17 14
Nguyễn Thiên Đan Đ17 12
Trần Ngọc Minh Đan Đ17 13
Cố Đồ Đài Đ12 11
Nguyễn Đức Đào Đ14 19
Can Đẩu Đ11 4
Cố Đăng Đ13 21
Lê Bảo Đăng Đ17 12
Lương Trọng Đăng Đ13 9
Nguyễn Đ.M Đăng Đ17 16
Can Đảnh Đ9 5
Đậu Văn Đại Đ16 16
Nguyễn Đình Đại Đ14 8
Nguyễn Thị Đại Đ13 8
Nguyễn Văn Đại Đ13 21
N Bùi Tấn Đạt Đ15 23
Nguyễn Đình Đạt Đ15 24
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Bảng tra tên (tiếp)
Xếp theo tên riêng (chữ cuối). Số bên phải là trang. Tên in nghiêng là vợ/chồng.

Nguyễn Đình Đạt Đ15 24
Cố Đặng Đ13 3
Cố Đặng Đ13 21
Can Đệ Đ12 7
Dượng Đệ Đ14 11
Nguyễn Cảnh Đệ Đ15 14
Nguyễn Xuân Đình Đ14 7
Nguyễn Xuân Đính Đ15 7
Can Đỉnh Đ11 4
Lương Xuân Định Đ16 14
Nguyễn Cảnh Định Đ13 5
Nguyễn Thị Định Đ13 21
Nguyễn Thị Định Đ11 22
Nguyễn Thị Đông Đ1 3
Cố Đơụ Đ13 4
Mai Thị Đợi Đ13 7
Nguyễn Đăng Đức Đ16 18
Nguyễn Đình Đức Đ15 9
Nguyễn Đình Đức Đ15 10
Nguyễn Thị Đức Đ15 22
GIARD FABIEN Đ15 15
Đào Hà Giang Đ16 16
Lê Ngọc Giang Đ16 16
Nguyễn Đình Giang Đ15 19
Nguyễn Đình Giáp Đ15 8
Can Giản Đ1 3
Lê T Ngọc Hà Đ15 19
Lê Thị Hà Đ15 15
Ng Thị Ngọc Hà Đ16 12
Nguyễn Đình Hà Đ15 9
Nguyễn Đình Hà Đ16 11
Nguyễn Thị Hà Đ15 18
Nguyễn Thị Hà Đ15 19
Nguyễn Thị Hà Đ15 22
Nguyễn Thị Hà Đ14 23
Nguyễn Thu Hà Đ15 8
Trịnh Thị Thu Hà Đ16 12
Trương Thị Thúy Hà Đ16 15
Nguyễn Thị Hàm Đ14 13
Đăng Trọng Hàn Đ13 5
Chu Thị Hằng Đ15 13
Nguyễn Minh Hằng Đ14 6
Nguyễn Thị Hằng Đ16 13
Nguyễn Thị Hằng Đ15 22
Nguyễn Đình Hải Đ15 22
Nguyễn Hoàng Hải Đ16 18
Nguyễn Phương Hải Đ14 21
Nguyễn Thanh Hải Đ15 8
Nguyễn Thị Hải Đ15 24
Trương Bá Hải Đ15 8
Can Hảo Đ11 4
Ng Vũ Nhật Hạ Đ17 14
Nguyễn Hữu Hạnh Đ14 22
Can Hậu Đ10 6
Nguyễn Thị Hậu Đ14 7
Hoàng Thị Hiên Đ14 19
Nguyễn Đình Hiền Đ14 24
Nguyễn Thị Hiền Đ14 7
Nguyễn Thị Hiền Đ15 22
Phạm Hiền Đ15 19
Trương Thị Hiền Đ15 18
Can Hiến Đ13 4

Bàng Thị Hiếu Đ14 18
Can Hiếu Đ12 7
Can Hiệp Đ5 6
Nguyễn Đình Hiệp Đ15 8
Nguyễn Đức Hinh Đ15 12
Nguyễn Thị Hoa Đ14 10
Nguyễn Thị Hoa Đ15 18
Nguyễn Thị Hoa Đ14 19
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đ15 16
Nguyễn Đình Hoan Đ15 23
Nguyễn Thị Hoan Đ14 24
Ng Thị Thu Hoài Đ16 12
Ng Thị Thu Hoài Đ16 14
Nguyễn Văn Hoài Đ15 17
Nguyễn Nguyên Hoàn Đ12 11
Nguyễn Đình Hoàng Đ15 9
Nguyễn Đình Hoàng Đ15 9
Lê Văn Hòa Đ14 19
Nguyễn Thị Hòa Đ14 11
Nguyễn Thị Hòa Đ16 13
Nguyễn Thị Hòa Đ14 24
Trương Đình Hòa Đ15 18
Nguyễn Đình Hồng Đ15 19
Nguyễn Thị Hồng Đ13 10
Nguyễn Văn Hồng Đ14 21
Lê Thị Hợi Đ13 19
Nguyễn Thị Hợi Đ13 19
Nguyễn Thị Hợp Đ15 22
Can Huân Đ12 4
Nguyễn Thị Huân Đ13 6
Nguyễn Trọng Huấn Đ14 8
Nguyễn Thị Huê Đ15 11
Bà O Huệ Đ13 5
Hoàng Khắc Huệ Đ14 8
Nguyễn Thị Huệ Đ15 22
Can Huối Đ12 24
Nguyễn Tuấn Huy Đ16 15
Trần Hà Gia Huy Đ17 16
Trần Ngọc Minh Huy Đ17 13
Ng Thị Thanh Huyền Đ16 14
Nguyễn Thị Huyền Đ15 22
Trần Thị Huyền Đ16 14
Nguyễn Tất Hùa Đ14 17
Nguyễn Đình Hùng Đ15 9
Nguyễn Đức Hùng Đ16 23
Nguyễn Phùng Hùng Đ16 13
Nguyễn Văn Hùng Đ16 17
Ng Đình Minh Hưng Đ16 14
Nguyễn Đình Hưng Đ16 12
Nguyễn Phúc Hưng Đ17 13
Lê Thị Hương Đ14 21
Nguyễn Thị Hương Đ14 10
Nguyễn Thị Hương Đ15 13
Nguyễn Thị Hương Đ15 23
Tạ T Lan Hương Đ16 18
Nguyễn Thị Hường Đ15 8
Nguyễn Thị Hường Đ14 10
Phạm Thị Hường Đ15 17
Can Hước Đ12 7
Nguyễn Đình Hượt Đ13 18
Lê Thị Hữu Đ10 21
Nguyễn Đình Hy Đ14 19

Nguyễn Thị Ích Đ13 11
N Đ Bảo Khang Đ16 22
Nguyễn Đức Khang Đ16 19
Can Khanh Đ10 7
Lê Thái Khanh Đ17 12
Hoàng Vân Khánh Đ17 15
Nguyễn Cảnh Khánh Đ16 14
Can Khải Đ10 5
Nguyễn Minh Khải Đ17 18
Nguyễn Đắc Khính Đ12 8
Mai Xuân Khoa Đ14 10
Can Khoách Đ8 4
Lê Minh Khôi Đ17 16
Ng Đăng Bá Khôi Đ17 15
Nguyễn Tam Khôi Đ14 18
Ông Khôi Đ14 18
Hoàng Thị Khuyên Đ16 8
Can Khuynh Đ8 4
Nguyễn Đình Kiên Đ13 23
Nguyễn Văn Kiên Đ16 17
Can Kiểng Đ11 3
Ông Kiện Đ13 5
Nguyễn Tuấn Kiệt Đ17 15
Nguyễn Thị Kim Đ14 21
Ngô Thị Kỉnh Đ13 22
Ông Kỳ Đ14 4
Nguyễn Thị Kỷ Đ14 17
Đặng Đình Lam Đ15 7
Bùi Thị Lan Đ16 17
Nguyễn Thị Lan Đ13 9
Nguyễn Thị Lan Đ15 12
Nguyễn Thị Lan Đ15 17
Nguyễn Thị Lan Đ14 21
Can Lâm Đ9 4
N Đình Gia Lâm Đ17 8
Nguyễn Thế Lâm Đ15 22
Nguyễn Thị Lâm Đ14 18
Bùi Ng Phương Lê Đ16 15
Trần Lê Đ17 13
Nguyễn Thị Lệ Đ15 14
Cố Liêm Đ13 24
Lê Thị Liên Đ15 12
Ng Thị Hồng Liên Đ14 6
Nguyễn Thị Liên Đ14 8
Nguyễn Thị Mai Liên Đ16 16
Nguyễn Thị Liễu Đ14 19
Can Liệu Đ13 4
Nguyễn Đăng Liệu Đ15 16
Nguyễn Thị Liệu Đ13 9
Hồ Thị Thùy Linh Đ16 16
N H Gia Linh Đ16 23
Ng Phùng Ngọc Linh Đ17 13
Ng Thị Mỹ Linh Đ16 14
Nguyễn Thục Linh Đ17 13
Nguyễn Thị Lịch Đ14 9
Nguyễn Thị Loan Đ13 21
Phan Thị Loan Đ14 8
Can Loại Đ12 7
N Đình Hoàng Long Đ15 9
Nguyễn Quang Long Đ17 18
GIARD VĂN LOUIS Đ16 15
Can Lỏng Đ9 5
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Bảng tra tên (tiếp)
Xếp theo tên riêng (chữ cuối). Số bên phải là trang. Tên in nghiêng là vợ/chồng.

Đặng Lộc Đ17 14
Can Lương Đ9 4
Nguyễn Công Lương Đ14 21
Nguyễn Thị Lường Đ12 11
Nguyễn Thiên Lữ Đ16 12
Nguyễn Văn Lữu Đ15 17
Lương Thị Thanh Lựu Đ15 14
Nguyễn Thị Lý Đ15 17
Nguyễn Văn Lý Đ16 12
Đậu Thanh Mai Đ17 16
Nguyễn Sao Mai Đ16 15
Nguyễn T.P Mai Đ15 18
Nguyễn Thị Mai Đ15 17
Nguyễn Đình Mạnh Đ15 9
Nguyễn Đình Mạnh Đ15 14
Nguyễn Tiến Mạnh Đ15 6
Can Mận Đ11 5
Nguyễn Thị Mậu Đ14 11
Nguyễn Thị Mậu Đ14 17
Can Miêng Đ10 5
Lương Xuân Minh Đ17 14
N Đình Anh Minh Đ15 9
N Đình Khởi Minh Đ17 12
Ng Cảnh Bảo Minh Đ17 14
Nguyễn Bình Minh Đ15 18
Nguyễn Đức Minh Đ16 19
Nguyễn Lê Minh Đ16 15
Nguyễn Thị Minh Đ14 23
Nguyễn Thị Minh Đ14 23
Can Mơn Đ9 3
Can Mọc Đ3 3
Nguyễn Đình Mùi Đ14 22
Nguyễn Thị Mười Đ14 18
Hồ Nguyễn Huyễn My Đ17 16
Lương Hải My Đ17 14
Lê Na Đ16 13
Nguyễn Đình Nam Đ14 22
Nguyễn Đức Bảo Nam Đ17 15
Nguyễn Thành Nam Đ16 15
Nguyễn Thị Nam Đ15 19
Nguyễn Văn Nam Đ15 18
Trần Đức Nhật Nam Đ17 16
Bà O Năm Đ14 21
Nguyễn Đình Nại Đ13 8
Hoàng Thị Nga Đ15 17
N Thị Quỳnh Nga Đ16 7
Nguyễn Thị Nga Đ14 8
Nguyễn Thị Nga Đ15 9
Nguyễn Thị Thu Nga Đ15 12
Bùi Phương Hà Ngân Đ17 15
Lê Bảo Ngân Đ17 12
Ng H Thiên Ngân Đ16 8
Nguyễn Thị Ngân Đ15 9
Nguyễn Thị Ngân Đ15 19
Nguyễn Thị Ngân Đ15 24
Trần Thị Ngân Đ16 12
Bùi Văn Nghề Đ15 17
Nguyễn Đình Nghĩa Đ15 24
Trần Thị Ngoạt Đ14 23
Hồ Mai Ngoc Đ17 15
Lê Phương Ngọc Đ17 12
N Thị Bảo Ngọc Đ16 7

N Thị Bảo Ngọc Đ15 10
Nguyễn Hữu Ngọc Đ15 24
Nguyễn Thị Ngọc Đ14 6
Nguyễn Thị Ngọc Đ15 9
Trần Thị Ngọc Đ14 8
Đặng Thị Nguyên Đ15 14
N Thị Thảo Nguyên Đ16 7
Nguyễn Đăng Nguyên Đ16 16
Lê Thị Nguyệt Đ14 11
Nguyễn Thị Nguyệt Đ15 7
Nguyễn Thị Nguyệt Đ15 11
Can Nhan Đ9 3
Trần Thị Nhàn Đ16 12
Nguyễn Đình Nhâm Đ14 8
Nguyễn Đình Nhân Đ15 24
Nguyễn Thị Nhã Đ14 11
Nguyễn Đình Nhi Đ14 19
Trần Yến Nhi Đ17 13
Nguyễn Đình Nhiên Đ13 22
N Thị Tuệ Nhị Đ16 22
Nguyễn Đình Nho Đ15 21
Nguyễn Đình Nhoạn Đ14 18
N Thị Cẩm Nhung Đ16 18
Nguyễn T.H Nhung Đ16 16
Nguyễn Thị Nhung Đ14 6
Nguyễn Thị Nhung Đ14 8
Nguyễn Thị Nhung Đ14 22
Phạm Thị Nhung Đ15 18
Ng Lương Quỳnh Như Đ16 14
Nguyễn Đình Như Đ13 23
Can Nhương Đ9 5
Nguyễn Thị Nhương Đ14 22
Nguyễn Văn Nhường Đ14 17
Nguyễn Thị Niên Đ12 22
Nguyễn Thị Niểu Đ12 5
Can Niệm Đ12 21
Đào Thị Hà Ny Đ16 16
Nguyễn Đình Oanh Đ13 11
Nguyễn Đình Ới Đ13 21
Cố Phái Đ13 21
Ông Phái Đ13 21
Đặng Phát Đ17 14
Nguyễn Văn Phát Đ14 17
Cố Hàn Phẩm Đ13 20
Cố Hàn Phẩm Đ13 20
Cố Phiên Đ13 23
Can Phiến Đ13 4
N Đình Tuấn Phong Đ17 12
Ng Trần Nam Phong Đ17 15
Nguyễn Đình Phong Đ17 12
Can Phờn Đ12 7
Can Phú Đ9 4
Phan Văn Phú Đ15 23
Trần Phú Đ15 22
Đặng Phúc Đ17 14
Hoàng Hồng Phúc Đ17 15
Nguyễn Đình Phúc Đ14 10
Nguyễn Đình Phúc Đ15 22
Nguyễn Đình Phúc Đ14 24
Nguyễn Hoàng Phúc Đ16 19
Trần Trọng Phúc Đ14 9
Lê Thị Bích Phương Đ16 12

Nguyễn Hữu Phương Đ13 9
Nguyễn T.M Phương Đ16 12
Nguyễn Thị Phương Đ15 7
Nguyễn Thị Phương Đ15 9
Nguyễn Thị Phương Đ15 15
Nguyễn Thị Phương Đ16 17
Nguyễn Thị Phương Đ14 22
Nguyễn Văn Phương Đ15 17
Nguyễn Thị Phước Đ13 8
Trần Phước Đ15 19
Hoàng Vũ Quang Đ15 23
N Đình Phú Quang Đ16 7
Nguyễn Đình Quang Đ15 23
Nguyễn Đức Quang Đ15 15
Nguyễn Văn Quang Đ15 24
Nguyễn Văn Quán Đ12 11
Nguyễn Văn Quân Đ16 17
Nguyễn Thị Quyên Đ13 10
Trần Thị Quyên Đ15 24
Can Quyền Đ8 3
Nguyễn Đình Quyền Đ14 23
Trần Văn Quỳ Đ14 11
Hồ T Ngọc Quỳnh Đ15 22
Ng Thị Như Quỳnh Đ16 14
Nguyễn T.T Quỳnh Đ16 16
Can Quý Đ6 3
Nguyễn Thị Quý Đ14 19
Nguyễn Đình Sang Đ15 24
Nguyễn Thị Sài Đ8 4
Nguyễn Đình Sáng Đ15 14
Bà O Sáu Đ14 21
Nguyễn Đình Sáu Đ14 9
Nguyễn Đình Sáu Đ14 23
Nguyễn Thị Sáu Đ14 11
Nguyễn Đình Sằn Đ14 11
Nguyễn Đình Sắc Đ14 13
Can Sênh Đ12 24
Hồ Công Sinh Đ17 15
Nguyễn Trường Sinh Đ14 9
Nguyễn Đình Sính Đ14 11
Ng Thị Kim Soa Đ15 15
Can Song Đ12 24
Bà Lương Sơn Đ14 24
Nguyễn Đình Sơn Đ16 8
Nguyễn Đình Sơn Đ15 8
Nguyễn Hoàng Sơn Đ16 8
Nguyễn Hồng Sơn Đ15 18
Nguyễn Trường Sơn Đ16 13
Nguyễn Văn Sơn Đ15 17
Mất sớm Đ10 5
Mất sớm Đ12 11
Mất sớm Đ13 19
Mất sớm Đ13 19
Can Súy Đ11 3
Nguyễn Thị Sương Đ15 7
Nguyễn Thị Sương Đ16 17
Lê Sử Đ16 12
Nguyễn Đình Sử Đ15 21
Nguyễn Đình Sửu Đ14 8
Nguyễn Thị Sửu Đ4 3
Nguyễn Thị Sửu Đ13 6
Ông Sửu Đ14 24
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Nguyễn Đình Sỹ Đ15 14
Nguyễn Văn Sỹ Đ16 17
Can Tang Đ10 4
N T Thanh Tài Đ15 23
Ng Phùng Đức Tài Đ17 13
Nguyễn Đức Tài Đ15 16
Can Tào Đ11 23
Nguyễn Thị Tác Đ8 3
Nguyễn Đình Tám Đ14 9
Nguyễn Đình Tâm Đ15 11
Nguyễn Tâm Đ15 13
Ông Tâm Đ14 4
Nguyễn Thị Tân Đ14 8
Can Tấn Đ9 4
Can Tăng Đ11 21
Can Thanh Đ9 5
Cố Thanh Đ12 5
Đinh Văn Thanh Đ14 21
Hoàng Xuân Thanh Đ13 10
L.T Tuyết Thanh Đ14 10
N T Cẩm Thanh Đ14 10
Ngô Quang Thanh Đ14 19
Nguyễn Chí Thanh Đ14 7
Trần Chí Thanh Đ16 13
Nguyễn Đức Thành Đ16 14
Nguyễn Đức Thành Đ16 16
Nguyễn Văn Thành Đ12 11
Ông Thành Đ13 5
Chu Đức Thái Đ16 16
Nguyễn Đức Thái Đ16 15
Phạm Văn Thâm Đ14 11
Lê Trọng Thân Đ14 19
Nguyễn Thị Thân Đ13 21
Nguyễn Văn Thân Đ14 10
Can Thăng Đ10 4
Nguyễn Chiến Thắng Đ16 18
Nguyễn Đình Thắng Đ14 10
Nguyễn Đức Thắng Đ16 14
Nguyễn Thị Thắng Đ12 3
Nguyễn Thị Thảo Đ15 9
Nguyễn văn Thảo Đ15 17
Nguyễn Đình Thạch Đ14 6
Can Thại Đ11 7
Nguyễn Đắc Thại Đ12 23
Can Thận Đ14 4
Ông Thận Đ14 24
Ngô Văn Thế Đ16 14
Nguyễn Đình Thế Đ14 23
Nguyễn Thị Thế Đ15 18
Can Thể Đ2 6
Can Thiết Đ2 3
Can Thiện Đ12 3
Can Thiện Đ8 4
Can Thiện Đ12 21
Nguyễn Đình Thiện Đ16 8
Nguyễn Đình Thích Đ14 9
Nguyễn Thị Đ16 19
Nguyễn Thị Đ16 19
Can Thịnh Đ12 9
Nguyễn Đình Thịnh Đ16 12
Trần Thị Thoa Đ16 12
Nguyễn Đình Thoan Đ14 19

Nguyễn Đình Thoại Đ13 8
Ng Thị Anh Thơ Đ17 12
Lê Thị Thới Đ7 3
Nguyễn Thị Thới Đ14 15
Nguyễn Đình Thợu Đ12 22
Can Thọ Đ6 3
Nguyễn Đình Thu Đ14 15
Nguyễn Thị Thu Đ14 9
Nguyễn Phùng Thuận Đ15 13
Nguyễn Đình Thuật Đ14 21
Ông Thuyên Đ14 4
Lê Thị Thuyết Đ15 14
Ng Thị Trang Thùy Đ16 13
Vũ Thị Thanh Thúy Đ16 14
Nguyễn Thị Thủy Đ15 9
Nguyễn Thị Thủy Đ15 24
Nguyễn Thị Xuân Thủy Đ15 16
Tăng Thị Thủy Đ14 9
Hoàng Minh Thư Đ15 23
Ng Thùy Minh Thư Đ17 13
Nguyễn Trang Thư Đ16 22
Đào T Uyên Thương Đ16 8
Nguyễn Thị Thương Đ16 17
Nguyễn Thị Thường Đ12 11
Nguyễn Xuân Thường Đ15 8
Nguyễn Đình Thưởi Đ12 10
Hoàng Thị Thưởng Đ15 16
N Ngọc Bảo Thy Đ16 22
Đào Huy Tiến Đ15 16
Nguyễn Xuân Tiến Đ16 7
Can Tiệp Đ9 3
Nguyễn Thị Tiu Đ14 15
Nguyễn Đình Tín Đ13 10
Cố Bà Tĩnh Đ13 3
Ông Tỉnh Đ13 5
Hoàng Thị Tịnh Đ14 10
Bùi Đức Toàn Đ16 15
Lê Đình Toàn Đ13 8
Nguyễn Đình Toàn Đ15 23
Nguyễn Đức Toàn Đ16 13
Can Toản Đ11 11
Trần Văn Toản Đ16 12
Nguyễn Thị Tốt Đ5 3
Can Tơn Đ12 7
Ng Thị Thùy Trang Đ16 13
Nguyễn Thị Trang Đ15 23
Võ T Huyền Trang Đ15 22
Nguyễn Đăng Mộc Trà Đ17 16
Nguyễn Văn Tráng Đ16 12
Can Trậc Đ9 5
Nguyễn Thị Triều Đ12 11
Nguyễn Đình Triện Đ13 6
Nguyễn Thị Triệu Đ13 18
Can Trinh Đ10 11
Nguyễn Thị Trinh Đ16 17
Nguyễn Thị Trinh Đ14 22
Võ Văn Trình Đ15 23
N Hoàng Đức Trí Đ16 19
Phan Sỹ Trí Đ15 18
Nguyễn Bùi Trung Đ16 14
Nguyễn Chí Trung Đ15 19
Nguyễn Đăng Trung Đ16 16

Nguyễn Đình Trung Đ16 22
Võ Thị Trung Đ14 24
Can Truyền Đ10 3
Đậu Thanh Trúc Đ17 16
Trịnh Thị Trưng Đ14 19
Lê Thị Trường Đ14 7
Can Trứ Đ10 6
Bùi Văn Tuấn Đ16 17
Hồ Đăng Tuấn Đ15 15
N Hoàng Anh Tuấn Đ15 19
Nguyễn Đình Tuấn Đ16 8
Nguyễn Đình Tuấn Đ14 10
Nguyễn Văn Tuấn Đ15 17
Trần Văn Tuấn Đ16 12
Ông Tuất Đ13 5
Trần Hà Gia Tuệ Đ17 16
Hồ Văn Tuyên Đ16 18
Bà O Tuyết Đ14 21
Lê Đình Tuyển Đ14 7
Can Tuynh Đ7 3
Nguyễn Đình Tùng Đ14 6
Nguyễn Đình Tùng Đ17 13
Nguyễn Thị Tùng Đ15 17
Hồ Đăng Anh Tú Đ17 15
N T Ngọc Tú Đ15 23
Nguyễn Thị Tú Đ15 8
Nguyễn Thị tư Đ12 10
Nguyễn Xuân Tương Đ15 7
Can Tường Đ11 5
Phạm Tường Đ13 20
Nguyễn Thị Tữu Đ14 17
Lê Thị Tửu Đ12 8
Can Tụng Đ12 21
Can Tụng Đ12 21
Bà O Tý Đ13 5
Nguyễn Thị Tý Đ15 17
Nguyễn Thị Tý Đ14 17
Trần Văn Tý Đ15 12
Đào Hà Uyên Đ16 16
Ng Vũ Tú Uyên Đ17 14
Trần Thị Uyển Đ12 11
Nguyễn Đình Ư Đ13 24
Đặng T Thu Vân Đ15 23
N T Hải Vân Đ15 23
Nguyễn Nữ Minh Vân Đ16 15
Nguyễn Thị Vân Đ16 13
Lê Văn Đ16 12
Nguyễn Đình Văn Đ14 10
Can Viết Đ8 5
Can Viện Đ12 5
Can Viện Đ2 6
Hoàng Quốc Việt Đ16 15
Nguyễn Đình Việt Đ16 11
Nguyễn Mạnh Việt Đ17 13
Trần Quốc Việt Đ15 22
Can Vinh Đ9 4
Can Vinh Đ11 5
Lê Xuân Vinh Đ15 22
N T Thành Vinh Đ15 18
Nguyễn Đình Vinh Đ16 11
Nguyễn Thị Vinh Đ14 9
Nguyễn Đình Vĩ Đ14 8
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Can Vị Đ6 3
Lê Văn Vị Đ15 12
Can Vơn Đ12 23
Đặng Vũ Đ16 14
Ngô Thiên Minh Vũ Đ17 14
Trần Văn Vương Đ16 16
Nguyễn Thị Vượi Đ14 17
Nguyễn Ngọc An Vy Đ17 16
Nguyễn Ngọc Khánh Vy Đ17 16
Nguyễn Thị Xâng Đ13 20
Nguyễn Thị Xoan Đ14 19
Đinh Thị Xuân Đ15 8
Nguyễn Đình Xuân Đ14 22
Trần Thị Xuân Đ15 13
Nguyễn Thị Xuyến Đ14 7
Nguyễn Thị Y Đ15 6
Lê Thị Hải Yến Đ16 15
N T Hoàng Yến Đ15 19
N Thị Hải Yến Đ15 18
Nguyễn Thị Yến Đ16 16
Nguyễn Thị Yến Đ12 23
Nguyễn Thị Ý Đ13 23
Ông Ý Đ13 21

Phả đồ dòng họ Nguyễn Đình Bảng tra tên   Trang 29


	Bìa và cách đọc
	Mục lục
	Phần gốc: từ thủy tổ đến đời 10
	Nhánh cụ Can Khanh (đời 10)
	Cụ Can Loại (đời 12)
	Cụ Can Loại (đời 12)
	Cụ Nguyễn Đắc Khính (đời 12)
	Cụ Can Thịnh (đời 12)
	Cụ Nguyễn Đình Thưởi (đời 12)


	Nhánh cụ Can Trinh (đời 10)
	Cụ Cố Đồ Đài (đời 12)
	Cụ Cố Đồ Đài (đời 12)


	Nhánh cụ Can Cớn (đời 10)
	Cụ Can Niệm (đời 12)
	Cụ Can Niệm (đời 12)

	Cụ Nguyễn Đình Thợu (đời 12)
	Cụ Nguyễn Đình Thợu (đời 12)

	Cụ Nguyễn Đắc Thại (đời 12)
	Cụ Nguyễn Đắc Thại (đời 12)


	Bảng tra tên

